
PHỤ LỤC  

TỔNG HỢP SỐ LIỆU VĂN BẢN LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO  SƠ KẾT 5 NĂM  

THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA UBND XÃ SƠN TÂN GIAI 

ĐOẠN 2021 – 2025 
(Kèm theo Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 09/5/2025 của UBND xã Sơn Tân) 

 

1. Số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo  

TT 
Thể loại 

văn bản 

Số ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Cơ quan ban 

hành 
Trích yếu văn bản 

1 Kế hoạch 

Số 27/KH-UBND 

ngày 08/4/2022 

của UBND xã Sơn 

Tân 

UBND xã  

Thực hiện quy chế dân chủ 

ở cơ sở và công tác dân vận 

chính quyền năm 2022 trên 

địa bàn xã Sơn Tân 

2 Kế hoạch 

số 46-KH/ĐU 

ngày 31/3/2023 

của Đảng uỷ xã 

Đảng uỷ xã 
về công tác dân vận năm 

2023 

3 Kế hoạch 

số 44/KH-UBND 

ngày 12/4/2023 

của UBND xã 

UBND xã 

 Thực hiện quy chế Dân chủ ở 

cơ sở và công tác Dân vận 

chính quyền năm 2023 trên 

địa bàn xã Sơn Tân. 

 

4 Quyết định 

số 41-QĐ/ĐU 

ngày 21/3/2023 

của Đảng uỷ xã 

Đảng uỷ xã 
Kiện toàn Khối dân vận xã 

Sơn Tân 

5 Quyết định 

số 42-QĐ/ĐU 

ngày 21/3/2023 

của Đảng uỷ xã 

Đảng uỷ xã 
Kiện toàn Tổ dân vận thôn 

Đăk Be 

6 Quyết định 

số 43-QĐ/ĐU 

ngày 21/3/2023 

của Đảng uỷ xã 

Đảng uỷ xã 
Kiện toàn Tổ dân vận thôn 

Bãi Màu 

7 Quyết định 

số 44-QĐ/ĐU 

ngày 21/3/2023 

của Đảng uỷ xã 

Đảng uỷ xã 
Kiện toàn Tổ dân vận thôn 

Tà Dô 

8 Quyết định 

số 45-QĐ/ĐU 

ngày 21/3/2023 

của Đảng uỷ xã 

Đảng uỷ xã 
Kiện toàn Tổ dân vận thôn 

Ra Nhua 

9 Quyết định 

số 46-QĐ/ĐU 

ngày 21/3/2023 

của Đảng uỷ xã 

Đảng uỷ xã 

Ban hành quy chế về tổ 

chức và hoạt động của Khối 

dân vận 

10 Kế hoạch 

số 30/KH-UBND 

ngày 11/3/2024 

của UBND xã 

UBND xã 

Thực hiện quy chế Dân chủ ở 

cơ sở và công tác Dân vận 

chính quyền năm 2024 trên 

địa bàn xã Sơn Tân 

11 Kế hoạch Số 38/KH-UBND UBND xã Thực hiện dân chủ ở cơ sở 
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ngày 02/4/2025 

của UBND xã Sơn 

Tân 

và công tác dân vận chính 

quyền năm 2025 trên địa 

bàn xã Sơn Tân 

2. Công tác kiểm tra việc thực hiện dân vận chính quyền 

2.1. Cấp tỉnh 

Cấp tỉnh 

Năm Số đoàn kiểm tra Số cuộc kiểm tra Số đơn vị được 

kiểm tra 

Năm 2021 0 0 0 

Năm 2022 0 0 0 

Năm 2023 0 0 0 

Năm 2024 0 0 0 

Năm 2025 0 0 0 

2.2. Cấp huyện 

Cấp tỉnh 

Năm Số đoàn kiểm tra Số cuộc kiểm tra Số đơn vị được 

kiểm tra 

Năm 2021 0 0 0 

Năm 2022 0 0 0 

Năm 2023 01 01 01 

Năm 2024 0 0 0 

Năm 2025 0 0 0 

3. Kết quả xử lý đơn và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo (2021 - 

2025) 

3.1. Đơn khiếu nại 

Đơn vị Tiếp nhận, giải quyết 

Số lượng 

đã tiếp 

nhận (đơn) 

Số đơn 

thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết (đơn) 

Số đơn đã giải 

quyết (đơn); 

đạt tỷ lệ % 

Số đơn tồn đọng 

(đơn); chiếm tỷ 

lệ %) 

Cấp tỉnh     

Cấp sở     

Cấp huyện     

Cấp xã 0 0 0 0 

3.2. Đơn tố cáo 

Đơn vị Số lượng đơn 

đã tiếp nhận 

(đơn) 

Số đơn thuộc 

thẩm quyền 

giải quyết 

(đơn) 

Số đơn đã 

giải quyết 

(đơn); đạt tỷ 

lệ % 

Số đơn tồn 

đọng (đơn); 

chiếm tỷ lệ 

% 

Cấp tỉnh     
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Cấp sở     

Cấp huyện     

Cấp xã 0 0 0 0 

4. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện đối thoại, tiếp công dân 

(2021 - 2025) 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh 
Chủ tịch UBND huyện 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

cấp xã 

Số lần 

tiếp dân 

định kỳ 

(lượt) 

Số lần 

tiếp đột 

xuất 

(lượt) 

Số lần 

đối thoại 

(lượt) 

Số lần 

tiếp định 

kỳ 

(lượt) 

Số lần 

tiếp đột 

xuất 

(lượt) 

Số lần 

đối 

thoại 

Số lần 

tiếp 

định kỳ 

(lượt) 

Số lần 

tiếp đột 

xuất 

(lượt) 

Số lần 

đối 

thoại 

      0 0 16 

5. Về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, 

kéo dài ở địa phương (2021 - 2025) 

 

Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài 

Tổng số vụ 

việc 

Số vụ việc đã giải quyết 

dứt điểm (vụ); đạt tỷ lệ % 

Số vụ việc tồn đọng (vụ); chiếm 

tỷ lệ % 

Cấp tỉnh   

Cấp huyện   

Cấp xã Không có Không có 
 

6. Kết quả công tác hòa giải ở cơ sở (2021 - 2025) 
 

Số lượng vụ,  

việc hòa giải 

Số vụ, việc hòa giải thành công; 

 đạt tỷ lệ ... % 

187 

184 vụ việc hoà giải thành đạt tỷ lệ 98,4%, còn 03 

vụ việc sau khi hoà giải không thành nhưng người 

dân không tiếp tục nộp đơn hay có ý kiến khác. 
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